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T R O N G  VẢN HỌC T R Ư Ớ C  THẾ KỶ XVIII
I

N G U Y Ế N  THỊ C H I Ế N "

1. Văn học là nhân học ,  cố  văn học là trực t iếp hoặc gián t iếp cố sự hiện diện cỏa  
con người .  Trong t iến trình xây dựng và bảo vệ đất nước độc  lặp và tự c ư ờ n g ,  trong xu 
h ư ớ n g  phát tiiỄn chậm chạp, nhưng liên tục của tinh thăn nhân bản Đại  Việ t ,  văn học  
dân tộc,  hièu theo nghĩa hoàn chinh của nó, đ ư ợ c  khơỉ mỏr từ thế kỷ thứ X,  đả dần dăn 
xuất hiện hình tượn g  những con người ,  vừa chân thật vừa lý tưởng  với  tất cả thực chất ,  
gỉá trị và tính l ịch sử cụ thề của nó. Đ ố  ỉà hình í«rợng người  anh hùng vệ q u ố c ,  các  thỉỄn 
sư hành đạo  cứu đời ,  những nhà nho kỉnh bang tế thố, và nhiỄu ăn sỉ thanh bạch áỉ ưu. 
Trong toàn cảnh của sáng tác văn học từ thế kỷ X đen thế kỷ XV II ,  hình t ư ợ n g  người  
phụ nữ cũng đã xuất hiện, không rõ nét như những mẫu ngườỉ  lý tưởn g  nối trên,  mà lẻ tẻ, 
thấp thoáng,  mãi đến các thế kỷ X V I-X VII ,  mới có một sổ  hình tượn g  nhân vật phụ nữ,  
khả dĩ tạo đ ư ợ c  ấn tượng  với độc  giả. Chúng ta cố  Ngô QuyỄn, Lê Hoàn,  Lý T h ư ờ n g  
Kiệt,  Trần H ưng  Đạo,  Phạm Ngũ Lão,  Lê Lợỉ,  Lê Lai... ,  những Ngô  Chart L \m, D ỗ  Pháp  
Thuận,  Vạn Hạnh, Minh Không. .. ,  những Tô Hiến Thành, T rươ ng  Hán Siêu,  NguyỄn 
Trãi, Giáp Hải ,  Phùng Khắc Khoan. . . ,  những Lý Tử  Cấu, Nguyèn Bỉnh Khiôm, Nguyễn  
Hàng,  Nguyễn Dữ. . . ,  tất cả là những con người  thực, nhưng củng u  nguvẽn mẫu, là nhân 
vật trữ tình, chính luận của những hình tượng  nhân vật trong tác phằm vAn học  Nhưng  
củng trong các thế kỷ này, khỏ hình dung nồi những hỉnh tượng nhân vật phụ nír: Vưcrng 
T ư ờ n g ,  Bạch Viên,  Đ à o  Hàn Than,  Túy Tỉêu,  Nhị Khanh V.V... lại cố  đ ư ợ c ,  một phần  
thôi,  ấn tượn g  của những hình tượng  nhân vật trên kia; trừ phỉ đố cũng lại là nhửng anh 

hùng,  liệt nữ vốn thuộc mẫu người  lý tưởng  như: Bà Trưng,  Bà Triệu,  My Ê, Vũ Thị  
Thiết . . .

2. Văn học  t rước  thế kỷ XVIII chịu ảnh hư(Vng của tư tường Nho,  Phật, Đ ạ o ,  ( rước  
hết  là Nho.  Quan niệm cùa nhà Nho VỄ phụ nử rất khắt khe, nghiệt ngã. Hàng loạt quỉ  
chế  nặng nẽ của đạo đức,  lẻ giáo, tập tục xả hộỉ.. .  đả giam hãm, trối buộc người  phụ nữ  
t r o n g  c h ế  đ ộ  p h u  q u y ồ n ,  t r o n g  q u a n  n i ệ m t a m t ò n g ,  t ứ  đ ứ c ,  t r ọ n g  n a m k h i n h  n ữ ,  p h u  

xư ớ n g  phụ tùy... Văn học chịu ảnh hường Nho giáo ihờl này chi đẽ cập đến  hình tượn g  
n g ư ờ i  p h ụ  n ữ ,  ờ  m ộ t  s ổ  p h ư ơ n g  dỉệr ì  h ạ n  h ẹ p ,  t ư ư n g  x ứ n g  V(VỈ vị t h ế  c ủ a  h ọ  t r o n g  xã hộỉ  

mà thôỉ.  Chẳng hạn hình tượng của ngư(Vi mẹ, ngtrờỉ vự, ngườỉ  chỉnh phụ, ngưởi  khuê

( + ) Trường Đại học Văn hóa
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nữ. ,  trong  I her Lô Cảnh Tuân,  Nguyên Phỉ Khanh, Nguyên Hức,  Lê Thánh Tông,  Thái  
Tbuặn,  Nguyễn Bỉnh Khiêm v.v...

- Lực dật từ thân, thỉên lý cách,
Lưỡng nỉêr> khẫu loạn, nhẫt thân tồn.

Nguyễn Phi Khanh - Tl khấu sơn  trung

( Mẹ gỉà sáu c h ụ c r xa ngàn dậm*
Loạn ỉạc hai năm, trơ một mình)

- Thô nô do vị hỉồm năng ằm,
Thì biện nang trung mải tửu tiền,

Thái Thuận: T r ư ờ n g  an xuân m ộ

( V ợ  chẳng hiềm ta hay quá chén  
Luôn luôn trong túi sẵn dành tiền)

- Tạc dạ nam lâu phong vũ cấp,
Ngọc câu tà quải lan can khãp

Nguyễn H ú c .  t h o n g  vủ khuê-tự

( Đ ê m  qua mưa gió dập dìu 
R è m  châu nhẹ cuốn hắt hiu bên lầu)

- Vì aỉ c h o  cáỉ  đ ỗ  q u y ê n  kêu
Tay ngọc dùng dằng chi biểng thêu

Nguyễn Trảỉ  - Cành hè

Tuy nhiên,  có một thực t iễn không thỄ phủ nhận: hình tượng  Dgười phụ nử thời  này,  
vẫn cố nhữn g  đốm sáng, tỏa chiếu trên những trang văn. Không chi !à hình tư ợ n g  những  
trang n ữ  nhi tiết liệt:

- Gỉúp dân d ẹ p  loạn trả thù mlnh- 
Chj rủ em cùng cãt nghĩa bỉnh

H ò n g  Đ ứ c  qu ố c  âm thi t ậ p . Trưng V ư ơ n g

mà còn những hình tượng,  những tính cách,  nhửng cảm xúc nghía tình chung thủy, tình
tứ trong trẻo,  nốl na... theo quan niệm nhân bản truyỄn thống;

- Phân phãt mưa phùn sâm sẵm mây,
Mặc manh áo ngắn giục trâu cày.
Nàng dâu sớm dả gỉeo dưa đó.
Bà lảo ch iẽu  c ò n  XỚI đ ậ u  đ â y

Nguyễn Bảo  - Trừng M ai  thôn xuân vân • T h ơ  (J|ch

- Đâu cầu nam bắc đường chỉa ngả 
Chợ họp Ồn ào nhộn nhịp thay 
Cạnh lỗi nhà giàu kho xít lược
Bờ khe gáỉ đạp tóc như mây.

Thái Thuận - Qua d ă t  c ồ  Châu - T hơ  dịch

* Ngườỉ nằm trong trướng mồ hôỉ mướt,
Ké hái rau tăn nước bọt se

H ông  D ử c ... H ạ  thử.
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- Ngàn ỉau sat sát cỏ xanh xanh 
Sảy nhớ ngày xưa kỏ tiốt trinh 
Dầu nhản ai ai qua đỂn đăy
Thương nàng hòa Ịạl trách Trường sính

L ẽ  Thánh Tông  - H o à n g  G ian g  viếng Vủ n ư ơ n g

Văn học  viết  thờ i  nào cũng bảo lưu ít hoặc nhiêu những quan nỉộm nhân sỉnh t iến 
bộ, lành mạnh của văn hóa văn Dghộ dân gian. Lạỉ không nên quên rằng: trong quan niệm 
của nhà văn thời  nay, với  phụ nữ,  không phải  chl là khắt khe, nghiệt  ngă, mà c ò n  là trang 
nhả, trong trẻo,  thơ  mộng,  tình tứ, thiết tha:

- Cuốn rèm ngủ dậy xem hoa rung,
Bỉễng nóỉ oanh vàng oán gló đông, 
Hờ hửng ỉău tây vừng ác lặn 
Bóng hoa lồng lộng phía trờỉ hồng

Trần Nhân Tông - K h u ẽ  oản  - T h ơ  địch

- Loàn đơn ướm hỏi khách lầu hồng,
Đằm ãm th) thương kẻ lạnh lùng.
Ngoàỉ ấy dù còn áo lẻ 
Cả lòng mượn đáp lấy hơỉ cùng

Nguyễn Trãi - Tích X u â n

- Hời ơỉ nương tử !
Khuê nghỉ đáng bậc 
Hiẻn đức vẹn mười 
Tinh thăn nhả đạm  
Dáng điệu xinh tươỉ...

Nguyén D ử  - Truyện cây g ạ o

3. Tìm hiẽu hình tượng,  ngườỉ  phụ nữ trong vầo chưorog ờ  c á c  thế kỷ này, nhất  thiết  
phảỉ  qua giác  độ the loại.  Văn hợc thời  này cố  haỉ loại  vàn lớn: loại  văn trữ tình và loại  
văn tự sự.  Ở  loại ván trử tình, hàu hết là thơ  ca, như dã dẫn dụ trên đây,  ít thẩy những  
h ì n h  t ư ợ n g  n h â n  vật  p h ụ  n ử  h i ệ n  h ì n h  t r ọ n  v ẹ n ,  c h ủ  y ế u  là n h ữ n g  s u y  t ư ,  c ả m  nghĩ ,  

những rung cảm sâu xa, lắng đọng,  những quan sát, ghi nhận bất chợt,  thoảng  qua. ..  từ 
những tâm hồn thơ,  cũng tức là nhân vật trử l ình. Đ ó  là ngưởỉ  phụ nữ,  cảm hứng cho  
nhiều bài thơ  tình tứ mà trong trẻo. Đó  là tình cảm hiếu kính của con  vớ i  mẹ,  thủy chung  
của ch ồn g  với  vợ.  Đ ố  là bức  tranh quê,  cụ thề, s ỉnh động  vớẳ hình ảnh mẹ chồng,  nàng  
dâu trên đồng  ruộng một thời  bình trị. Và rất nhiỄu, ià những rung động  của thỉ nhân 
t rư ớ c  ng ư ờ i  đụp, t rước  tình yêu lở ddr, trước mối  tình quá vảng, trong mộng mơ,  hạnh 
phúc,  hay cô quạnh,  pho phàng.  Những tác phẫm dạng  này không nhiêu lắm, song  cũng  
không hiếm thấy. Tất  cả lập thành một mảng thơ, mảng thơ  trữ tình, khồ ngán,  của nhiỄu 
thế  hệ thi nhân viết  về đỄ tài phụ nữ. Thề loại trữ tình nhỏ này ít cỏ  khả nầng khắc họa  
đ ư ợ c  những hình tư ợ n g  nhân vật sổng động về người  phụ nữ.

4. Phải là trong loại vân tự sự truyện ký văn học,  chứ không phải  trong văn truyộn ký 
l ịch sử, truyện ký tôn giáo, truyện ghi chép,  hình tư ợ n g  nhân vật phụ nữ m ớ i  xuất hiện rò 
nét .
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D ỏ  ià m ộ t  s ố  t r u y ộ n  th(T ch i r  I i .I ' ., h o ặ c  c h ữ  N ô m .

Ba tác phằm:
- Hưcrng miết hành - truyộn thư chừ Mán 102 câu

- Truyện ther V ư ơ n g  Tưởng: 49 hài (hư Nôm luật Đ ư ờ n g

- Và truyện th(T Lâm tuyẽn kỳ ngộ: 146 bàỉ thcr Nỏm luật D ư ờ n g
Cả Ha đều lấv sự tích Trung quổc ,  mà hình lư ợn g  nhân vật chính là phụ nữ.

Cỏ hai tập truyộn ký chử Hán r i ĩ ĩ t  hiện hình tượng nhân vật phụ nử í h á n h  Tông di  
thảo  và Truyen kỳ m ạn  lục.  Nhưng Thánh Tông di  tháo  vản chưa đ ư ợ c  biện minh VỀ mặt 
vản bản Còn Truy en kỳ mạn lục cổ  t cV i nửa sồ truyện cố  hình tượng  nhân vậỉ chính,  
t h ậ m  c h í  n h â n  vật  t r u n g  t â m ỉà p h ụ  nừ .  O u a  hì nh t ư ợ n g  n h ữ n g  n h â n  vặt  này ,  t á c  g i ả  đ ã  

đạt ra nhiều vấn đ£ ccr bản mà thiết thực  vê người  phụ nữ trong xã hộỉ cO.

Đ ỏ  trướ c  hết là quyẽn đ ư ợ c  sống,  quyÈn đ ư ợ c  có hạnh phúc làm mẹ, làm vự, đ ư ợ c  
yêu đ ư ơ n g  tự do, lành mạnh, đ ư ợ c  bảo vệ hạnh phúc gia đình.. .  trong đó vai trò nồi  bật 
t h ư ở n g  là những người  phụ nữ đảm đang,  tháo vát, đức hạnh, thủy chung. . .  Nàng họ  
Tr ư ơ n g  trong H ư ơ n g  m i ế t  hành  yêu Lý Q uốc  Hoa,  hẹn hò, thề thốt,  biết chàng chết  ngẫt  
vì mình thẫt hẹn, nàng ôm lấy thây khiến chàng sống  lại. Bạch Vỉên trong L â m  í u y ỉ n  kỳ  
n g ộ  phủ định ảo tưtVng cõi  Tiên,  cỏi Phật, kết duyên cùng Tôn Khác ngay giữa cu ộc  đời ,  
chú động tạo dựng và dũng cảm bào vệ hạnh phúc gia đình. Túy Tiôu trong C h uyện  nàng  
Túy Tiêu là con hốt sắc nước  h ư ơ n g  trời ,  bị Trụ quốc  họ Thản bắt gíữ đề  mua vui. Nàng  
trốn thoát,  cùng chfing sinh sông chui  ỉủỉ ờ  ncri xa. Hình tượng  những cô gái này là chứng  
n h â n  c h o  m ộ t  t ỉ nh t h â n  n h â n  đ ạ o  m ớ i  m ẻ ,  s ẽ  tr<v t h à n h  mộ t  t r ào  l ư u  <v t h ế  kỷ sau.

Thành tựu đáng ghi nhận nửa của các thề loại tự sự, truyộn ký thời  này là b ư ớ c  đáu  
đẽ cập tờ i  số  phặn con ngưởỉ  mà t rư ớ c  hết là số phận ngưỏri phụ nữ. Khồng  kẽ V ư ơ n g  
T ư ờ n g  ni(VỈ chỉ là lời  than vãn tội nghỉệp cùa một cung nữ VỄ hạnh phúc bị tan vở,  h(Vl sự  
nhu như ự c  của triều đình phong kiến,  hàng chục truyện trong T r u y ì n  kỳ m ạn  lục ià hàng  
c hục  số phận đởi  thườ ng  của người  phụ nử. C ố  những truyện, số phận n gư ờ i  phụ nữ  
không khác mấy số phận của những cô gáỉ trong truyện cồ tích, ngọt  ngào,  cỏ  hậu, ở  hlẽn  
gặp lành, ác độc  át bị trừng trị. Túy Tiêu,  D ư ơ n g  Thị (Chuvện  d ỗ i  tụng ớ  L o n g  cung)  
ngưíYỈ thì bị c ư ờ n g  quyền c ư ớ p  đoạt ,  ngườỉ  thì bị dâm (hân hà hỉếp,  gia đỉnh tan vở,  
hạnh phúc chia lìa. H ọ  đã đấu tranh chổng  \ậi, gỉảỉ thoát đờỉ  mìoh. Cố nhửng truyện  
n gười  phụ nữ dù đức  hạnh, đoan chính ,  "án gánh chịu một sổ phận oan khrtc. Vũ N ư ơ n g  
( C huyện  n g ư ớ i  con gá i  N a m  X ư ơ n g ) ,  bị chồng ngớ  vực,  phảỉ tự vần. Nhị  Khanh  
( Ch uyện  ngư&i  nghĩa  p h ụ  ớ  K h o á i  Ch âu) ,  bi chồng gán nợ  ihua bạc, đả quyên sinh. Lệ 
N ư ư n g  (Chuyện  Lộ N ư ơ n g )  bị tưíVng giặc Lả Nghị Hát gỉử, xô đẫy vào chõ còng ,  tự dẫn 
thân tởi nám mồ ngay trên mảnh dất ông  cha, đè âm hỏn khỏi vẵt vư<Vng vậi vờ  trên đãt  
Bác. Lại c ó  những truyện viết vẽ c u ộ c  đờ i  những hoa nưưng,  sổng  tự do, buỏng  lhả, đám  
duốỉ ,  ngập ngụa trong ỉà dâm, hoan lạc. Tác gỉá nhân danh đạo đức,  phê phán lôi sống  sẳ 
mê, nhầy nhụa trong vòng l ình dục. H ọ  bị trừng phạt, truyện đăy n ư ớ c  mắc, sỗ  phận hợ 
thật cay đắng,  tủi nhục,  sầu thảm, tái tê. Tiêu biêu nhất là cuộc  dởỉ  Hàn Than Hàn  
Than ỉa t u n g  nhân nhan sác,  thông minh, cố tài ihcr phú. Nhưng nàng bị đờ ỉ  ruồng rẫy, 
vùi dập. Nàng  cải trang, nưcrng thân cửa  Phật, đề d ư ợ c  sổng, đ ư ợ c  yêu, đ ư ợ c  trả (hù kẻ 
hành hậ nàng,  đề chống  lại số  mệnh đả xô đẫy nầ*g vào cỏi  tời  ô trọc. Kết  cục bỉ thảm 
cùa đờ í  nàng là một hồn ma y ỷ khốc than, cùng ỉà mỏ cíp "hồng nhan bạc mệnh" của một
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thời.  N g u y ỉ n  D ữ  khổng nbững đẵ khái quát cuộc đời của nhiều phụ nữ (hành những sổ  
phận mà còn  đạt  tớ i  thành ỉựu xuất sác trong nghộ ỉhuật xây dựng nhân vật. dặc biệt là 
nhAn vật n g ư ờ i  phụ nữ b í t  hạnh,  người  phụ DỮ có sổ phận bỉ thám.

Có t h ỉ  khảng định,  trong văn c h ư ơ n g  trước thế kỷ XVIII,  hình tượng  ngườỉ  phụ nử 
x u ĩ t  hiện như những sổ  phận,  những thân phận thì mới bát đầu từ thế kỷ XVI với  TruyỄn 
kỳ mạn lục của NguyỄn Dữ.  Đ ây  là những dấu hỉộu đău tiên, còn ít nh ỉ ỉu  gỉản dơn nhưng  
mới  mẻ,  đánh dấu một sự chuyền biến thực  sự của tư duy sáng tạo: từ cái chung, cái cộng  
đồng, cái  tồng  quát đến  với  cái r iêng vớ i  những sổ phận cụ thS. Hình tượng người  phụ 
o ữ  lần đầu t iên xuất  hỉện đả t r ờ  thành giao điềm nghộ thuật độc  đáo  của cả quá trình 
chuyên biến  tư duy văn học.

Văn học  giai đoạn  thế kỷ XVIII - 1/2 XIX sỗ t i í p  tục quá trình đố và sẽ đạt những  
thành tựu rực  rở  hơn,  vớ i  những hình tượng ngườỉ  phụ nữ trỏr thành "bất cử", trong lịch 
sử văn học  n ư ớ c  nhà, như Thúy K i ỉ u  của Nguyín  Du.

Ý nghĩa cỏa  v iệc  phân t ích hình tượng  người  phụ nữ trong văn học t rước  tbế kỷ 
XVIII,  cố  lẽ chính là ở  những điẾm trên đây.

CHÚ THÍCH 

1. Dào Hàn Than trong Chuyện nghiệp san của Dào Thị
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